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BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

  
(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 
 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  þ ;  Giảng viên thỉnh giảng o    
Ngành: Y học;              Chuyên ngành: Giải Phẫu học 
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN HOÀNG VŨ 

2. Ngày tháng năm sinh: 14/11/1965;  Nam þ       Nữ o;    Quốc tịch: Việt Nam; 
    Dân tộc: Kinh;        Tôn giáo: Không 
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: þ 
4.Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Tân Mỹ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh 
Long An. 
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 
phố): Số 458/48, Đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 
6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Số 458/48, Đường Ba 
Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh. 
Điện thoại nhà riêng: Điện thoại di động: 0903863252  E-mail: vunguyen@ump.edu.vn 
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ năm 1998 đến nay: Giảng viên Bộ môn Giải phẫu học, khoa Y, Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Từ năm 2016 đến nay: Trưởng Bộ môn Giải phẫu học, khoa Y, Đại học Y Dược Thành 
phố phố Hồ Chí Minh. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Giải phẫu học, khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn Giải phẫu học, khoa Y, Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Cơ quan công tác hiện nay: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: 028 38 558 411. Fax: (84.8) 38552304 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Không. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng: chưa. 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): Không có. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết 
hạn nộp hồ sơ): Không có. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại Học ngày 30 tháng 10 năm 1998; số văn bằng: B 95919; ngành: 
Y, chuyên ngành: Bác sĩ Y Khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược TP. 
Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc Sĩ ngày 08 tháng 3 năm 2004.; số văn bằng: A 007053; ngành: Y 
học; chuyên ngành: Y học Hình thái (Giải phẫu học); Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Đại học Y 
Dược TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến Sĩ ngày 05 tháng 4 năm 2016.; số văn bằng: 004385; ngành: Y 
học; chuyên ngành: Giải phẫu người.; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí 
Minh, Việt Nam. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Giải phẫu người 

Về giải phẫu động mạch vành 

- Giải phẫu động mạch vành trái và các biến thể, dị dạng động mạch vành trái trên 
người Việt Nam. 

- Giải phẫu động mạch vành phải trên người Việt Nam. 

- Nghiên cứu cầu cơ tim động mạch vành trên người Việt Nam. 

- Nghiên cứu tính ưu thế của động mạch vành. 

Về giải phẫu động mạch mặt 

- Giải phẫu ứng dụng động mạch mặt trên người Việt Nam. 

Về giải phẫu mạch máu chi trên, chi dưới: 

- Giải phẫu động mạch quay. 

- Giải phẫu bó mạch thần kinh vùng khoeo. 

- Giải phẫu động mạch đùi sâu. 
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 3 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng: 06 đề tài cấp cơ sở; tham 
gia 01 đề tài cấp Bộ đã được nghiệm thu. 

- Đã công bố 33 bài báo khoa học, trong đó 05 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 
uy tín. 

- Số lượng sách chủ biên và tham gia biên soạn đã được sử dụng: 04 sách. 

- Số lượng sách chủ biên đã xuất bản 01, trong đó 01 sách thuộc nhà xuất bản có uy tín. 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 
thưởng quốc gia, quốc tế: Không. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

- Giấy khen số 341/YD-KT, ngày 17/4/2009 do ĐH Y Dược TPHCM tặng. 

- Giấy khen số 1120/YD-KT, ngày12/11/2010 do ĐH Y Dược TPHCM tặng. 

- Giấy khen số 01/YD-KT, ngày 04/5/2016; ĐH Y Dược TPHCM tặng. 

- Bằng khen số 234/QĐ-THYH, ngày 27/7/2018 do Tổng Hội Y học Việt Nam tặng. 

- Bằng khen theo quyết định số 249/QĐ-BYT, ngày 03/02/2020 do Bộ Y tế tặng. 

- Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân theo quyết định số 3314/QĐ-BYT, ngày 06/7/2022 
do Bộ Y tế tặng. 

- Danh hiệu tặng chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở:  

+ Năm 2008, quyết định số 830/QĐ-YDTC, ngày 01/10/2008. 

+ Năm 2009, quyết định số 1058/QĐ-YDTC, ngày 04/11/2009. 

+ Năm 2010, quyết định số 1126/QĐ-YDTC, ngày 15/11/2010. 

 + Năm 2011,quyết định số 1100/QĐ-ĐHYD-TC, ngày 12/10/2011. 

 + Năm 2012, quyết định số 1328/QĐ-ĐHYD-TC, ngày 18/10/2012. 

 + Năm 2016, quyết định số 4652/QĐ-ĐHYD-TC, ngày 28/11/2016. 

 + Năm 2017, quyết định số 4103/QĐ-ĐHYD, ngày 29/9/2017. 

 + Năm 2018, quyết định số 5227/QĐ-ĐHYD, ngày 12/11/2018. 

 + Năm 2019, quyết định số 249/QĐ-ĐHYD, ngày 03/02/2020. 

 + Năm 2021, quyết định số 111/QĐ-ĐHYD, ngày 19/01/2022. 

 + Năm 2022, quyết định số 5241/QĐ-ĐHYD, ngày 22/12/2022. 

 + Năm 2023, quyết định số 5050/QĐ-ĐHYD, ngày 24/10/2023.  

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 
hiệu lực của quyết định): Không. 
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B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Về tư tưởng, đạo đức, tác phong nhà giáo: Luôn chấp hành chủ trương, đường lối, 
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ đúng mực tác phong của nhà giáo. 

- Ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý 
thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung của Đại học Y Dược TpHCM, của Khoa Y, của Bộ môn. 

- Học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị phục vụ cho các hoạt động giảng 
dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

- Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm và truyền thống đạo 
đức nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và 
trong công tác; luôn giữ tinh thần làm việc khoa học với tác phong làm việc nhanh nhẹn, 
khẩn trương, khoa học; có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp 
với đồng nghiệp. Tôi luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.  

- Về chuyên môn: Không ngừng học tập, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ về giảng dạy lý thuyết lẫn thực hành, cập nhật những kiến thức 
mới để áp dụng cho công tác giảng dạy. Tích cực nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo 
trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo. Công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí 
chuyên ngành trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình đào tạo 
liên tục của Trường, Bộ môn và Hội Hình thái học Việt Nam; tham gia vào hoạt động đổi 
mới chương trình giáo dục Y Khoa tại Đại học Y Dược TpHCM; thường xuyên trao đổi 
kinh nghiệm với các bộ môn Giải phẫu trong và ngoài nước về công tác tiếp nhận, xử lý 
xác hiến phục vụ y học. 

- Tôi tự đánh giá mình có đủ tiêu chuẩn của nhà giáo theo Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Giáo dục và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về đào tạo và nghiên cứu khoa 
học của giảng viên. 
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 25 năm. 
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng 
NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 
ThS/CK2/ 
BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 
lớp/số giờ chuẩn gd 
quy đổi/số giờ 
chuẩn định mức (*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019   1  235 197,5 432,5/582/216 

2 2019-2020   1  235 145 380/480,2/216 

3 2020-2021 1    210 158,5 368,5/546,5/216 

03 năm học cuối 

4 2021-2022 1    8,3 153 161,3/337,2/216 

5 2022-2023     96,1 320,5 416,6/645,3/220 

6 2023-2024 
(Dự kiến) 

1    166,5 300 466,5/594,8/220 
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 (*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 
Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 
số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 
hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 
ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 
định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 
mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: o  

- Học ĐH o; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS o  hoặc luận án TS o  hoặc TSKH o  ; tại nước: ……. năm… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: o 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp: …… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: o 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:  ……………………………………………………………. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….………………………….. 

d) Đối tượng khác þ; Diễn giải:  

Học tiếng Anh tại các Trung tâm Ngoại ngữ. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

- Chứng chỉ trình độ B Tiếng Anh, Trường Đại học Sư Phạm TPHCM cấp ngày 24/02/1996. 

- Chứng chỉ TOEIC 625 điểm, do Trung tâm ngoại ngữ ĐH Bách Khoa cấp ngày 18/01/2015. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên 

NCS hoặc HV 
cao học 

Đối tượng Trách nhiệm Thời gian 
hướng dẫn từ 

…  đến … 

Cơ sở đào 
tạo 

Ngày, tháng, năm 
được cấp bằng/có 

quyết định cấp bằng NCS Cao học Chính Phụ 

1 Nguyễn Minh Kỳ  X X  2016 - 2028 ĐHYD 26/12/2018 

2 Hà Thanh Đạt  X X  2016 - 2018 ĐHYD 26/12/2018 

3 Vũ Tấn Thọ  X X  2017 - 2019 ĐHYD 25/12/2019 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại sách 
(CK, GT, 
TK, HD) 

Nhà xuất 
bản và năm 

xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ biên 

Phần biên 
soạn (từ 
trang … 

đến trang) 

Xác nhận của 
cơ sở GDĐH 
(số văn bản 
xác nhận sử 
dụng sách) 

I Trước khi được công nhận TS 

1 
Giải phẫu 
học hệ 
thống 

Giáo trình Nhà xuất bản 
 Y học 2012 12 Lê Văn Cường Biên soạn 

từ 22-56  84/ĐHYD-Y 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Giải phẫu 
học – 
Chương 
trình Y đa 
khoa đổi 
mới (tập 1) 

Giáo trình 
Nhà xuất 
bản Y học 
2019 

10 Nguyễn Hoàng 
Vũ 

Biên soạn 
từ 16-30; 
70-71; 72-
85; 103-
130; 131-
140; 141-
156; 197-
201; 202-
212 

513/QĐ-
ĐHYD 

2 

Giải phẫu 
học – 
Chương 
trình Y đa 
khoa đổi 
mới (tập 2) 

Giáo trình 
Nhà xuất 
bản Y học 
2019 

8 Nguyễn Hoàng 
Vũ 

Biên soạn 
từ  2-21; 
22-33; 34-
42; 43-52; 
53-61; 
152-162; 
202-215; 
216-228; 
229-314; 
316-320; 
414-424 

513/QĐ-
ĐHYD  

3 Bài giảng 
hệ tiêu hóa Giáo trình 

Nhà xuất 
bản ĐH 
Quốc Gia 
TPHCM 
2020 

13 Quách Trọng 
Đức 

Biên soạn 
từ  2-37;  
112-130 

2463/QĐ-
ĐHYD 

 
4 

Hệ thần 
kinh và 
hành vi 

Giáo trình 
Nhà xuất 
bản Y học 
2020 

9 

Trần Công 
Thắng; 
Mai Phương 
Thảo; 
Bùi Diễm Khuê 

Biên soạn 
từ 14-19 

3428/QĐ-
ĐHYD 

5 
Bài giảng 
hệ tim 
mạch 

Giáo trình 

Nhà xuất 
bản ĐH 
Quốc Gia 
TPHCM 
2021 

12 Trương Phi 
Hùng 

Biên soạn 
từ 2-72 

2464/QĐ-
ĐHYD 
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Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 
biên sau PGS/TS: [ ], ………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 
bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 
HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 
17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK Mã số và cấp 

quản lý 
Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1 
Đặc điểm giải phẫu 
động mạch vành trái 
ở người Việt Nam 

Chủ nhiệm 

157s/2013/HĐ-
NCKH 

Cấp cơ sở 

6/2013-
5/2014 

2013 3 1 155/GCN-
NCKH 

16/4/2014 
Khá 

2 
Khảo sát cầu cơ tim 
trên động mạch vành 
ở người Việt Nam 

Chủ nhiệm 

158s/2013/HĐ-
NCKH 

Cấp cơ sở 

8/2013-
7/2014 

2013 3 1 156/GCN-
NCKH 

16/4/2014 
Khá 

3 Tính ưu thế của động 
mạch vành Chủ nhiệm 

240/2014/HĐ-
NCKH 

Cấp cơ sở 
01/2014-
12/2014 

2014 3 1 240/GCN-
NCKH 

20/4/2015 
Xuất sắc 

4 
Nghiên cứu giải phẫu 
bó mạch thần kinh 
vùng khoeo 

Chủ nhiệm 

85/2015/HĐ-
NCKH 

Cấp cơ sở 
5/2015-
5/2016 

2015 3 1 85/GCN-
NCKH 

27/4/2017 
Khá 

II Sau khi được công nhận TS 

5 

Nghiên cứu giải phẫu 
động mạch mũ trên 
người Việt Nam
  

Chủ nhiệm 
146/2017/HĐ-

NCKH 
Cấp cơ sở 

5/2017-
4/2018 

2017 3 1 146/GCN-
NCKH 

03/12/2018 
Khá 

6 

Nghiên cứu giải phẫu 
động mạch vị mạc 
nối phải trên người 
Việt Nam 

Chủ nhiệm 
03/2019/HĐ-

ĐHYD 
Cấp cơ sở 

01/2020-
12/2020 

2019 3 1 160/GCN-
NCKH 

07/4/2022 
Xuất sắc 
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7 

Nghiên cứu đặc điểm 
giải phẫu, mô học 
một số động mạch có 
thể ứng dụng bắc cầu 
trong bệnh lý động 
mạch vành 

Thành viên 
10/HĐ-K2ĐT 

02/7/2018 
Cấp Bộ 

02/7/2018-
02/7/2020 

2022-64-0424/ NS-
KQNC 

29/4/2022 
Đạt 

 2021 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 
TK: Thư ký. 
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 
học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1 Giải phẫu học 
khối tá tụy 3 x 

Y học 
TPHCM 
ISSN1 

1859-1779 

  8, 3, 33-40 10/2004 

2 
Giải phẫu học 
động mạch khối 
tá tụy 

3 x 

Y học 
TPHCM 
ISSN1 

1859-1779 

  8, 3, 41-48 10/2004 

3 

Nghiên cứu giải 
phẫu động mạch 
vành trái trên 
người Việt Nam 

2 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
411, số 

chuyên đề, 
107-114 

10/2013 

4 

Nghiên cứu giải 
phẫu động mạch 
vành phải trên 
người Việt Nam 

4 x 

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  17, 1,292-
298 01/2013 

5 

Đặc điểm giải 
phẫu động mạch 
vành trái người 
Việt Nam  

3 x 

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  18, 1, 107-
113 01/2014 

6 

Nghiên cứu cầu 
cơ tim động 
mạch vành 
người Việt Nam 

3 x 

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  18, 1, 114-
117 01/2014 

7 

Nghiên cứu sự 
phân nhánh của 
thân chung động 
mạch vành trái 

3 x 

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  19, 1, 281-
286 01/2015 
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TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

8 Tính ưu thế của 
động mạch vành 3 x 

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  19, 1, 287-
291 01/2015 

II  Sau khi được công nhận TS 

 Tiếng Anh 

9 

A morphometric 
anatomical 
study on the 
division of the 
left main 
coronary artery 
and myocardial 
bridges  

2 x  

European 
Journal of 
Anatomy 

ISSN 1136-
4890 

IF 0.174, Q3 

 22, 4, 355-
365 07/2018 

10 

A morphometric 
anatomical 
study of the 
right coronary 
artery in 
Vietnamese 

2 x  

European 
Journal of 
Anatomy 

ISSN 1136-
4890 

IF 0.181, Q4 

 23, 5, 341-
353 09/2019 

11 

Review: Facial 
Anthropometric, 
Landmark 
Extraction, and 
Nasal 
Reconstruction 
Technology  

5 x  

Applied 
Sciences 

ISSN 
2076-3417 
IF 2.7, Q2 

 

12, 19, 
https://doi.
org/10.339
0/app1219

9548 

09/2022 

12 

Facial artery: 
anatomical 
variations in the 
perioral region 
in cadavers 

4 x  

Archives of 
Craniofacial 

Surgery 
eISSN 2287-

5603 
IF 1.324, Q2 

 

24, 6, 266-
272 

https://doi.
org/10.718
1/acfs.202
3.00493 

12/2023 

13 

The branching 
patterns and 
termination 
points of the 
facial artery: a 
cadaveric 
anatomical 
study 

4 x  

Archives of 
Craniofacial 

Surgery 
eISSN 2287-

5603 
IF 1.324, Q2 

 

25, 2, 77-
84 

https://doi.
org/10.718
1/acfs.202
4.00038 

04/2024 

Tiếng Việt 
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TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

14 

Nghiên cứu giải 
phẫu động mạch 
mũ trên người 
Việt Nam 

1 x 
Y học TP 

HCM ISSN 
1859-1779 

  22, 1, 134-
140 03/2018 

15 
Nghiên cứu giải 
phẫu động mạch 
quay 

1 x 

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  23, 2, 119-
124 03/2019 

16 

Đặc điểm giải 
phẫu của động 
mạch quay để 
ứng dụng mạch 
ghép trên xác 
người Việt Nam 
trưởng thành 

3  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  479, 2, 
185-189 06/2019 

17 

Đặc điểm mô 
học của động 
mạch quay để 
ứng dụng mạch 
ghép trong phẫu 
thuật bắc cầu 
động mạch vành 
trên xác người 
Việt Nam 
trưởng thành  

3  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  479, 2, 
193-197 10/2019 

18 

Nghiên cứu sự 
phân nhánh của 
động mạch đùi 
sâu trên người 
Việt Nam 

2 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
483, số 

chuyên đề, 
5-10 

10/2019 

19 

Nghiên cứu 
nguyên ủy của 
động mạch đùi 
sâu trên người 
Việt Nam 

2 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
483, số 

chuyên đề, 
10-15 

10/2019 

20 

Bước đầu 
nghiên cứu các 
dạng phân 
nhánh động 
mạch mặt trên 
người Việt Nam 
- ứng dụng 
trong tạo hình 
thẩm mỹ vùng 
mặt 

3  

Y học 
TPHCM 

ISSN 
1859-1779 

  24, 1, 171-
178 2020 
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TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

21 

Khảo sát một số 
đặc điểm giải 
phẫu học thần 
kinh thanh quản 
quặt ngược trên 
xác người Việt 
Nam trưởng 
thành 

3  
Y Dược học 

Cần Thơ 
 

  35, 36-42 06/2021 

22 

Khảo sát đặc 
điểm giải phẫu 
học động mạch 
giáp trên ở xác 
người Việt Nam 
trưởng thành 

3  
Y Dược học 

Cần Thơ 
 

  38, 191-
197 09/2022 

23 

Nghiên cứu đặc 
điểm mô học 
của động mạch 
vị mạc nối phải 
trên xác ướp của 
người Việt Nam 

6  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
518, số 

chuyên đề,  
35-44 

09/2022 

24 

Các dạng phân 
nhánh động 
mạch mặt trên 
người Việt Nam 

3  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
518, số 

chuyên đề,  
45-53 

09/2022 

25 

Giải phẫu đại 
thể và cấu trúc 
vi thể điểm gốc 
mũi và góc mũi 
trán 

6 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
518, số 

chuyên đề,   
53-61 

09/2022 

26 

Biến thể động 
mạch mạc treo 
tràng giữa ở 
người Việt Nam 

4  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
518, số 

chuyên đề,  
70-75 

09/2022 

27 

Nghiên cứu các 
dạng khuyết vai 
người Việt Nam 
trưởng thành 

3  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,  
48-53 

06/2024 

28 

Nghiên cứu giải 
phẫu các nhánh 
chính của động 
mạch vành trên 
X-quang cắt lớp 
điện toán 

2 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,  
78-84 

06/2024 
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TT Tên bài báo/báo 
cáo KH 

Số 
tác 
giả 

Là tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí 
hoặc kỷ yếu 

khoa 
học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại Tạp 
chí quốc tế 
uy tín: ISI, 
Scopus (IF, 

Qi) 

Số lần 
trích dẫn 
(không 
tính tự 

trích dẫn) 

Tập (số): 
trang 

Tháng, 
năm 

công bố 

29 

Giải phẫu ứng 
dụng động mạch 
mặt trong tạo 
hình thẩm mỹ 
vùng mặt 

2  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,    
118-125 

06/2024 

30 

Nghiên cứu giải 
phẫu bó mạch 
thần kinh vùng 
khoeo 

2 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,    
133-139 

06/2024 

31 

Nghiên cứu 
nguyên ủy động 
mạch mặt trên 
người Việt Nam 

2 x 
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,  
154-160 

06/2024 

32 

Đặc điểm giải 
phẫu động mạch 
mũ đùi ngoài ở 
người Việt Nam 
trưởng thành: 
nghiên cứu báo 
cáo loạt case 
dựa trên phẫu 
tích tử thi 

2  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,  
170-177 

06/2024 

33 

Bước đầu xây 
dựng trang học 
liệu giải phẫu 
học tích hợp mô 
hình ba chiều kỹ 
thuật số quét từ 
xác ướp tại Đại 
học Y Dược 
TPHCM 

7  
Y học Việt 
Nam ISSN 
1859-1868 

  
539, số 

chuyên đề,  
177-185 

06/2024 

 
- Trong đó: 05 (số thứ tự 09, 10, 11, 12, 13) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học 
quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS. 
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 
án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 
đưa vào áp dụng thực tế: 
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TT 

Chương trình 
đào tạo, 

chương trình 
nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 
ƯV (Chủ 
trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 
nhiệm vụ (số, 
ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 
thẩm định, 
đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 
vào áp dụng 

thực tế 
Ghi chú 

1 
Chương trình đổi 
mới đào tạo bác 

sĩ đa khoa 

Tham gia, 
Trưởng 

Module 2 

5989/QĐ- 
ĐHYD, ngày 
18/12/2013 

Đại học 
Y Dược 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

X  

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …….. 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): … 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………... 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)  o          

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: ….. 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 
(ƯV chức danh PGS)  o 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 
ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ………………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)  o 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS) o 

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:     03 CTKH o;     04 CTKH  o 

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 
thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH o 

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 
cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ………………………… 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học 
sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 
25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ……………………………………… 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: …………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 
CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 Đại học Y Dược TP.HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2024 
                          NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
                           
 
 
 

 
Nguyễn Hoàng Vũ 

 

 


